
  
 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 3B 

 
(Tuần/week: 6 Từ ngày/From 21/09/2026 đến ngày/To 25/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Tạ Anh Thư 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

21/09/2026 

1 Toán Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 
3) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

2 Tiếng Việt Bài 11: LỜI GIẢI TOÁN ĐẶC BIỆT ​
Đọc: Lời giải toán đặc biệt  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

3 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Đội viên tương 
lai 

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

4 English P1 — Unit 10: In the park | Pages: 52 & 
53 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P2 — Unit 10: Grammar 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Bơi 
Chân – tay – thở theo nhịp​
- Phối hợp từng đoạn ngắn 5 m, có 
phao hoặc hỗ trợ khi cần. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

7 Bơi 
Chân – tay – thở theo nhịp​
- Phối hợp từng đoạn ngắn 5 m, có 
phao hoặc hỗ trợ khi cần. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

8 Tự nhiên & Xã hội Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng 
SGK TNXH 3, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

22/09/2026 

1 Toán Bài 13. Tìm thành phần trong phép 
nhân, phép chia (tiết 1) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

2 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Sân trường em 

Chuẩn bị nón và bình 
nước cá nhân (học dưới 
sân trường)​
Mang theo đầy đủ dụng cụ 
học tập: vở vẽ, bút chì, 
gôm 

3 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Sân trường em 

Chuẩn bị nón và bình 
nước cá nhân (học dưới 
sân trường)​
Mang theo đầy đủ dụng cụ 



  
 

 

học tập: vở vẽ, bút chì, 
gôm 

4 AI & Digital 
Innovation Làm quen với bộ gõ tiếng Việt  

5 AI & Digital 
Innovation Làm quen với bộ gõ tiếng Việt  

6 English (Expat) P1 — Unit 10: In the park | Pages: 50 
& 51 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P2 — Unit 10: Vocabulary 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
23/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết:​
+ Nghe - viết: Lời giải toán đặc biệt ​
+ Phân biệt r/d/gi, an/ang  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Toán Bài 13. Tìm thành phần trong phép 
nhân, phép chia (tiết 2) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

3 Toán Bài 14. Một phần mấy (tiết 1) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

4 Global Citizen 
Competencies Bài 6: Hợp lực và Dẫn dắt Thực hành hoạt động về 

nhà 

5 English P3 — Unit 11: In the museum | Lesson 2 
| Pages: 87 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Tiếng Việt Bài 12: BÀI TẬP LÀM VẮN ​
Đọc: Bài tập làm văn  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

7 Tiếng Việt Đọc mở rộng SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

8 Global Perspectives 
Lesson 2.3​
 Explain why a source is or is not 
useful for the inquiry (p. 43-44) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

24/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Luyện tập: ​
+ Mở rộng vốn từ về nhà trường; Câu 
hỏi. 

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Tiếng Việt Điền thông tin vào đơn xin vào Đội SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

3 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

4 Math Bảng nhân 8, bảng chia 8​
Bảng nhân 9, bảng chia 9 Mang theo thiết bị điện tử  

5 Math Bảng nhân 8, bảng chia 8​
Bảng nhân 9, bảng chia 9 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 



  
 

 
 

 

6 English (Expat) P3 — Unit 11: In the museum | Lesson 1 | 
Pages: 86 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P4 — Unit 11: In the museum | Lesson 4 
| Pages: 89 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Global Perspectives 
Lesson 2.3​
 Explain why a source is or is not 
useful for the inquiry (p. 43-44) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

25/09/2026 

1 STEAM Lab Thùng rác thân thiện Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

2 STEAM Lab Thùng rác thân thiện Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

3 Toán Bài 14. Một phần mấy (tiế SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

4 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

5 English P4 — Unit 11: In the museum | Lesson 3 
| Pages: 88 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Giáo dục thể chất 
Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật 
trên đường gấp khúc​
- Phát triển nhanh nhẹn và khéo léo. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

7 Giáo dục thể chất 
Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật 
trên đường gấp khúc​
- Phát triển nhanh nhẹn và khéo léo. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

8 Wellbeing Bài 6:Sức mạnh của lòng tự trắc ẩn Thực hành hoạt động về 
nhà 

9 HĐTNHN   


